
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            /06/2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 147/2025/CV-KD/THD ngày 24/6/2025 

1 

VŨ THỊ HUYỀN, Số 1/30/99 Nguyễn Hữu 

Tuệ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

031178007369 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

2 
NGUYỄN QUANG TRƯỜNG, Thôn Nam, 

Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031203004930 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

3 

TẠ THỊ HỒNG MINH, Thôn Chùa, Trà Sơn, 

xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

031197010042 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

4 
BÙI ÁNH NGỌC, Tổ Mỹ Khê Tây, Phường 

Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng 
034195013548 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

5 

PHẠM PHƯƠNG THẢO, 208 An Đà, 

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

031195002850 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

6 
TRƯƠNG TẤN PHONG, SN67, ngõ 286, Lê 

Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031083013352 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

7 
NGUYỄN LÊ HOÀI PHƯƠNG, Số 6/62 

Đoạn Xá 3, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
031301001246 X   

Công nhân, người lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong và ngoài khu công nghiệp 
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8 
LẠI THỊ MINH TÂM, 805B Hạ Đoạn 4, 

Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 
031199014785 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

9 
LẠI THỊ LÊ MINH, 14I/33/112A Ngô Quyền, 

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031197002653 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

10 
NGUYỄN THỊ TƯƠI, 32/14 Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
036185003800 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

11 

DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG, Thôn An 

Dương, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải 

Phòng 

038189047938 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

12 
PHẠM HUYỀN MY, 5/299 Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031306004705 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

13 
TRẦN THẾ VƯỢNG, Số 66 đường 5 mới, 

TDP Cách Thượng, Nam Sơn, Hải Phòng 
031094001633 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

14 
NGUYỄN VŨ NGỌC DIỆP, Số 100 Phan 

Trứ, Tổ 3, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng 
031190014188 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

15 
Nguyễn Thị Hà Ngân, TDP An Trang, An 

Đồng, An Dương, Hải Phòng 
031190014188 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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16 
PHẠM THỊ LAN, Số 13/20 Nguyễn Hồng 

Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 
042165009071 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

17 
TRƯƠNG THỊ NGHĨA, TDP 6, Nam Sơn, An 

Dương, Hải Phòng 
040168027327 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

18 
PHẠM THỊ CHUYÊN, Thôn Hu Trì, Quang 

Vinh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
031177015207 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

19 
VŨ HẢI ANH, Số 17/84/143 Tôn Đức Thắng, 

An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 
031191008573 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

20 
NGUYỄN ANH TUYẾN, Số 7 ngõ 35 Hoàng 

Quý, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng 
024069000038 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

21 
NGUYỄN THỊ YẾN, 17 lô 7/317C Đà Nẵng, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
024191019212 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

22 
PHẠM TUẤN VŨ, Thôn 5, Cao Minh, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
031091021283 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

23 
TRẦN THANH LÂM, Số 21 Tiên Dung, 

Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031200008313 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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24 
ĐOÀN MINH THUẬN, Tổ 28, Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng 
031204001939 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

25 
ĐỖ THỊ ĐÀO, Số 16 Trần Quang Khải, 

Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031156004429 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị  

26 
TRIỆU KIM ANH, 10A U16 Đà Nẵng, Cầu 

Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031159012478 X   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị  

27 
ĐÀO THỊ TRANG ANH, Số 71/84/143 Tôn 

Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 
031301002861 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

28 
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, 177 Lê Lai, 

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031089007573 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

29 
NGUYỄN THỊ LAN, TDP1, Vạn Hương, Đồ 

Sơn, Hải Phòng 
027182000185 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

30 

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN, 48A Khu nhà 

ở 261 Trần Nguyên Hãn, An Dương, Lê Chân, 

Hải Phòng 

031162005943 X   
Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị  

31 

NGUYỄN THỊ LỆ THÚY, 48A Khu nhà ở 

261 Trần Nguyên Hãn, An Dương, Lê Chân, 

Hải Phòng 

031157027785 X   
Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị  
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32 

NGUYỄN HẢI LONG, Lô số 134, khu đất 

đấu giá Đồng Đống Chuối 1 - Đồng Đống 

Quan, Phường Hùng Vương, Quận Hồng 

Bàng, Thành Phố Hải Phòng  

031200004243 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

33 

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN, Số 17/78 Trần 

Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, Hải Phòng 

031300003248 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

34 
NGUYỄN TRỌNG HÒA, Thôn Văn Cúc, An 

Đồng, An Dương, Hải Phòng 
031090020425 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

35 
NGUYỄN THỊ HOÀ, TDP Hòa Nhất, An Hải, 

An Dương, Hải Phòng 
027161007066 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

36 
LÊ MINH THU, TDP 6 Do Nha, Tân Tiến, 

An Dương, Hải Phòng 
031302006516 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

37 
BÙI THANH TÙNG, TDP Minh Kha, Đồng 

Thái, An Dương, Hải Phòng 
031203009644 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

38 
HÀ THỊ THẮM, TDP Hòa Nhất, An Hải, An 

Dương, Hải Phòng 
031188000425 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

39 
HOÀNG VĂN NHẬT, TDP Kiều Trung, 

Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 
031093004657 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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40 

NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH, 13/109 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

030181011342 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

41 
PHẠM HUY LÂN, Số 30C CT5 A1, Vạn Mỹ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
034048000434 X   

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường 

hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 

phá dỡ nhà ở theo quy định của 

pháp luật mà chưa được Nhà nước 

bồi thường bằng nhà ở, đất ở 

42 
NGUYỄN THỊ LIÊN, Số 19T4 CT5 A6 Vạn 

Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
036183005208 X   

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường 

hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 

phá dỡ nhà ở theo quy định của 

pháp luật mà chưa được Nhà nước 

bồi thường bằng nhà ở, đất ở 

43 
LÊ THỊ MINH HUYỀN, TDP 6, Tân Tiến, An 

Dương, Hải Phòng 
031300010526 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

44 
VŨ MỸ LINH, Số Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt, 

Kiến An, Hải Phòng 
031194005437 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

45 
TRẦN NGỌC KHÁNH LINH, Số 105A Lê 

Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031199006192 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

46 

NGUYỄN QUANG ĐỨC, 11/25/67 Phố 

Hoàng Quý, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng 

031203006878 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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47 

LƯU CHẤN HƯNG, 15 đường A1 Phương 

Lưu 6, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải 

Phòng 

033099005027 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

48 

ĐẶNG THỊ NHÃ, 35A/93 Vạn Kiếp, Phường 

Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải 

Phòng 

031154008960 X   
Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị  

49 

VŨ THỊ XUÂN HỒNG, 125 Lạch Tray, 

Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

031198006142 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

50 
MAI QUỐC TUẤN, Thủy Hà, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 
038201003061 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

51 
ĐẶNG THỊ MAI, Thôn Đền, xã Lâm Động, 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031198003625 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

52 
NGUYỄN TIẾN NINH, Tổ 34, cụm 5, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  
031074004630 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

53 
NGUYỄN THANH HUYỀN, 3/32 Điện Biên 

Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031188005755 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

54 
ĐINH VĂN SÁNG, Tân Phong, Kiến Thụy, 

Hải Phòng 
031084008207 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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55 

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG, Số 

4/17/433 Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

025183003567 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

56 
 LÊ CHÍ TOÀN, 10B/26 Trung Hành, Trung 

Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 
031088010081 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

57 

PHẠM ĐỨC TRUNG, Số 22 Khu Paris 19 

KĐT Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

030202010774 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

58 
PHẠM THỊ LỘC THỊNH, 14C172 Trại 

Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031183002234 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

59 
NGUYỄN VĂN BIỂN, Đình Ngọ, Hồng 

Phong, An Dương, Hải Phòng 
001093038488 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

60 
NGUYỄN HUY TRƯỜNG, 85 Trần Khánh 

Dư, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031098006848 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

61 
NGUYỄN THỊ LƯƠNG, Tổ 16, Lãm Hà, 

Kiến An, Hải Phòng 
022186003781 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

62 
NGUYỄN THỊ THANH NGA, 35/38/31 Đội 

Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031183009196 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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63 
LƯƠNG VĂN TUẤN, Thôn 7, Giang Biên, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
031088004482 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

64 

NGUYỄN THỊNH VƯỢNG, 24/20 Tôn Đức 

Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng 

031089013548 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

65 
LÊ HỒNG HẠNH, Thôn Hà Đỗ, Hồng Phong, 

An Dương, Hải Phòng 
031191026863 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

66 
PHẠM THỊ KIM OANH, 30C T3 CT5 A1, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031181000142 X   

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường 

hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 

phá dỡ nhà ở theo quy định của 

pháp luật mà chưa được Nhà nước 

bồi thường bằng nhà ở, đất ở 

67 

TRƯƠNG THANH PHƯỢNG, 42/358 Đà 

Nẵng, Đoạn Xá 5, Đông Hải 1, Hải An, Hải 

Phòng 

031198005481 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

68 
NGUYỄN THỊ HƯỜNG, Thôn Lê Sáng, An 

Hồng, An Dương, Hải Phòng 
031178006611 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

69 
 BÙI THỊ THÚY GIANG, Tổ 9, Cụm 2, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 
036191013779 X   

Cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức 

70 
NGUYỄN VIỆT DŨNG, 183 Lê Lợi, Gia 

Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031086021289 X   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công 

nghiệp 
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71 
TRẦN VĂN THÀNH, Số 31 Lô 7C Lê Hồng 

Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 
036082004932 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

72 

NGÔ THỊ THÚY, P7.3 nhà M2B, Lô 27 Lê 

Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

038179000006 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

73 
LÊ ANH MINH, 55/B3 Phương Lưu 6, Đông 

Hải, Hải An, Hải Phòng 
031202005487 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

74 
LÊ CAO TUẤN, Số 23 Ngõ 960 Ngô Gia Tự, 

Hải An, Hải Phòng 
038093004373 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 

75 
NGUYỄN TẤT THÀNH, Xóm 8, Tiền Phong, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
031096005041 X   

Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp 
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